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CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG 

Số:           /BC-NĐHP 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2026 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng đầu năm 2026) 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng. 

- Điện thoại: 02253.775.161      Fax: 02253.775.162 Email: ndhp.com.vn 

- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng. 

- Mã chứng khoán: HND. 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản) 

Stt 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày Nội dung 

1  
02/NQ- 

ĐHĐCĐ 
24/6/2026 

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, 

kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. 

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 

2025. 

3. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2025 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026. 

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và 

kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Hải Phòng (BKS). 

7. Thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch 

tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS. 

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 

2026. 

9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên 

HĐQT và thành viên BKS: 



2 
 

Stt 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày Nội dung 

- Nhân sự thành viên HĐQT: 

 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với 

ông Trần Anh Duy và ông Dương Sơn Bá. 

 Bầu bổ sung ông Đoàn Đức Toàn và ông Bùi Trung 

Sơn giữ chức danh Thành viên HĐQT 

- Nhân sự thành viên BKS: 

 Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông 

Trần Minh Tâm và ông Nguyễn Ngọc Anh. 

 Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lương Thanh và ông 

Trần Thái Hoàng giữ chức danh thành viên BKS. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2026) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không 

điều hành)  

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1.  Ông Tạ Công Hoan  Chủ tịch  28/12/2018    

2.  Ông Lê Văn Chính Thành viên 05/6/2020   

3.  Ông Lê Minh Tuấn Thành viên 18/12/2020  24/6/2026 

4.  Ông Dương Sơn Bá Thành viên 22/4/2021 24/6/2026 

5.  Ông Bùi Trung Sơn Thành viên 24/6/2026  

6.  Ông Chu Thế Hoàng Thành viên 22/4/2021  

7.  
Ông Nghiêm Xuân 

Chiến 

Thành viên 
24/6/2022  

8.  Ông Trần Anh Duy Thành viên 31/10/2024 24/6/2026 

9.  Ông Đoàn Đức Toàn Thành viên 24/6/2026  

2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt. Thành viên HĐQT  

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự  

Tỷ lệ 

tham dự 

họp/  

Lý do không 

tham dự họp  

 1 Ông Tạ Công Hoan 3 100%  

2 Ông Lê Văn Chính 
3 100%  

3 Ông Lê Minh Tuấn 
3 100%  
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4 Ông Dương Sơn Bá 
2 

66,7% 

Không tham dự 

cuộc họp 

HĐQT phiên 3 

vì lý do khách 

quan 

5 Ông Chu Thế Hoàng 
3 100%  

6 Ông Nghiêm Xuân Chiến 
3 100%  

7 Ông Trần Anh Duy 
3 

100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban điều hành theo quy định 

tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu Ban giúp việc HĐQT 

thực hiện rà soát, kiểm tra các nội dung Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua, phê 

duyệt. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Chi tiết như phụ lục kèm 

theo. 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt  Thành viên BKS  Chức vụ  
Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên BKS 

Trình độ 

chuyên 

môn 

1 Bà Phạm Thị Dung Trưởng 

Ban 

Bắt đầu 18/12/2020   Đại học 

2 Bà Lê Thị Thủy Thành 

viên 

Bắt đầu 26/4/2017  Thạc sỹ 

3 Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành 

viên 

Bắt đầu 18/12/2020   Đại học 

4 

Ông Trần Minh Tâm 
Thành 

viên 

Là thành viên BKS từ 

ngày 18/5/2023 

Thôi làm 

TV BKS 

ngày 

24/6/2026 

5 Ông Trần Thái Hoàng 
Thành 

viên 

Là  thành viên BKS 

24/6/2026 
Đại học 
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6 
Bà Nguyễn Thị Huỳnh 

Hoa 

Thành 

viên 
Bắt đầu 24/6/2025 Đại học 

2. Cuộc họp của BKS  

Stt Thành viên BKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 Bà Phạm Thị Dung 2 100%  100%    

2 Bà Lê Thị Thủy 1  75% 100%    

3 Ông Nguyễn Ngọc Anh 1 75% 100%  

4 
Bà Nguyễn Thị Huỳnh 

Hoa 
2 75% 100%  

5 Ông Trần Minh Tâm 2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định trong Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty. BKS thường xuyên và định kỳ tổ chức các cuộc họp BKS, kiểm soát 

tình hình thực hiện các Nghị quyết do ĐHCĐ giao. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Công tác phối hợp giữa BKS và HĐQT, 

ban điều hành Công ty được duy trì và hợp tác cao. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có. 

IV. Ban điều hành  

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm thành 

viên Ban điều 

hành 

1 Ông Dương Sơn Bá 20/01/1968 Kỹ sư Nhiệt 
Bổ nhiệm 

01/7/2021  

2 Ông Lê Anh Tân 14/7/1978 

Thạc sỹ - Kỹ sư 

Điện tử viễn 

thông 

Bổ nhiệm 

01/7/2020  

3 
Ông Nguyễn Minh 

Thành 
16/12/1982 

Thạc sỹ - Cử 

nhân kế toán 

kiểm toán 

Bổ nhiệm 

01/7/2026 

4 Ông Trần Xuân Trường 22/3/1976 Kỹ sư Nhiệt 
Bổ nhiệm 

15/01/2022 

V. Kế toán trưởng 
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Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Ông Phạm Quốc 

Toàn 
24/01/1982 Cử nhân kế toán kiểm toán 

Bổ nhiệm 

18/12/2020  

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 

quy định về quản trị công ty: Không. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng 

đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có danh sách kèm theo. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi trả thù lao, tiền 

lương. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người 

nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. 

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 

điểm lập báo cáo) : Không. 

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không. 

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều 

hành: Không. 

 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 
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đính kèm). 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty niêm yết: Không. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TGĐ Công ty; 

- HĐQT, BKS C.ty; 

- Phòng HCLĐ, website Cty; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 QUYỂN CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Đức Toàn 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

1. Tạ Công Hoan
 Chủ tịch 

HĐQT 22069004164
28/12/2018    

Chủ tịch 
HĐQT 

1.1

Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

1800590430

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông, Tp 

Cần Thơ

1.2 Mạc Thị Thúy Hạnh 002C142169 Vợ 025173004379

Số 14/135/48 
Nguyễn Văn 

Cừ, Long Biên, 
Hà Nội

28/12/2018

1.3 Tạ Ngọc Anh Con gái 030301000043

Số 14/135/48 
Nguyễn Văn 

Cừ, Long Biên, 
Hà Nội

28/12/2018

1.4 Tạ Khánh Linh Con gái 001307038589

Số 14/135/48 
Nguyễn Văn 

Cừ, Long Biên, 
Hà Nội

28/12/2018

1.5 Nguyễn Thị Mỹ Mẹ đẻ 022146004765
Chí Linh, Hải 

Phòng
28/12/2018

1.6 Tạ Quang Huy Anh trai 022065001531 28/12/2018

1.7 Tạ Thị Bích Hợp 005C166239 Chị gái 022168002967 28/12/2018

1.8 Tạ Văn Hiệu Em trai 022071001608 28/12/2018
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

1.9 Tạ Thị Huệ Em gái 022173003358 28/12/2018

1.10 Phạm Thiên Thư Chị dâu 030170000992 28/12/2018

1.11 Lương Văn Đường Anh rể 038066008159 28/12/2018

1.12 Nguyễn Thị Hoa Em dâu 042169003871 28/12/2018

1.13 Nguyễn Quốc Hùng Em rể 022028001351 28/12/2018

1.14 Mạc Đình Quyết Bố vợ 030042000189 28/12/2018

1.15 Nguyễn Thị Vinh Mẹ vợ 001147014912 28/12/2018

1.16 Tạ Hiền Bố đẻ Đã mất
28/12/2018

2. Dương Sơn Bá
Thành viên 

HĐQT, Tổng 
Giám đốc

040068000049 22/4/2021
Thôi làm 

TV HĐQT 
24/6/2026

2.1 Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

1800590430

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ 

22/4/2021

2.2 Dương Văn Dư Bố đẻ Đã mất

2.3 Nguyễn Thị Huệ
Mẹ đẻ Đã mất

2.4
Phạm Thị Bẩy

Vợ 031 813 236
Số nhà 128, 

khu Đô thị mới 
22/4/2021
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Sở Dầu, 
Phường Hồng 
Bàng, thành 

phố Hải Phòng

2.5 Dương Thị Mỹ Hạnh
Con gái

025172012592 22/4/2021

2.6
Trần Huy Hùng

Con rể
024195003505

22/4/2021

2.7

Dương Minh Hiếu

Con trai

031095016795

Số nhà 128, 
khu Đô thị mới 

Sở Dầu, 
Phường Hồng 
Bàng, thành 

phố Hải Phòng

22/4/2021

2.8 Dương Thanh Tùng Anh trai 031206018136 22/4/2021

2.9

Nguyễn Thị Tam

Chị dâu

 

Xóm 2 Hưng 
Phúc, Xã Lam 
Thành, Tỉnh 

Nghệ An

22/4/2021

2.10 

Dương Thị Minh

Chị gái

040162026728

Xóm 2 Hưng 
Phúc, Xã Lam 
Thành, Tỉnh 

Nghệ An

22/4/2021

2.11

Phạm Ngọc Toản

Anh rể

040160011094

Xóm 2 Hưng 
Phúc, Xã Lam 
Thành, Tỉnh 

Nghệ An

22/4/2021
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

2.12

Dương Thị Mân

Chị gái

040057007061

Xóm Mỹ 
Giang, Xã 

Hưng Nguyên, 
Tỉnh Nghệ An

22/4/2021

2.13

Lê Văn Cường

Anh rể

040163021591

Xóm Mỹ 
Giang, Xã 

Hưng Nguyên, 
Tỉnh Nghệ An

22/4/2021

2.14

Dương Thị Thảo

Chị gái

040059001386

Xóm 2 Hưng 
Phúc, Xã Lam 
Thành, Tỉnh 

Nghệ An

22/4/2021

2.15

Dương Văn Hòa

Em trai

040165010823

Xóm 2 Hưng 
Phúc, Xã Lam 
Thành, Tỉnh 

Nghệ An

22/4/2021

2.16

Lưu Mai Yến

Em dâu

181801502

Xóm 2 Hưng 
Phúc, Xã Lam 
Thành, Tỉnh 

Nghệ An

22/4/2021

2.17

Dương Thị Bình

Em gái

040174001615

Xóm Mỹ 
Giang, Xã 

Hưng Nguyên, 
Tỉnh Nghệ An

22/4/2021

2.18

Ngô Đức Ánh

Em rể

040173024798

Xóm Mỹ 
Giang, Xã 

Hưng Nguyên, 
Tỉnh Nghệ An

22/4/2021



5

STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

2.19 Phạm Văn Đảm
Bố vợ Đã mất 22/4/2021

2.20 Vũ Thị Oanh
Mẹ vợ

Đã mất 22/4/2021

3. Lê Minh Tuấn
Thành viên 

HĐQT 068074000144 18/12/2020 
Thôi TV 
HĐQT 

24/6/2026

3.1 
Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

1800590430

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ

3.2 Lê Văn Thân Bố Đã mất 18/12/2020

3.3 Trần Thị Quế Mẹ 250044750 18/12/2020

3.4 Bùi Thị Vy Lan Vợ 079176021135

4.4 Lô D, 
New Sai Gon, 

xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 

Minh

18/12/2020

3.5 Lê Thị Hồng Phúc Con gái 079196000612

4.4 Lô D, 
New Sai Gon, 

xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 

Minh

18/12/2020

3.6 Lê Thị Hồng Anh Con gái 079304018131 4.4 Lô D, 18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

New Sai Gon, 
xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí 

Minh

3.7 Lê Thị Xuân Chị gái 250010516

415, phường 
Xuân Trường 
- Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

18/12/2020

3.8  Lê Thị Loan Chị gái 250010518

Số 5, Phạm 
Hồng Thái, 

Phường Xuân 
Hương-Đà 

Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng

18/12/2020

3.9 Lê Văn Hiệp Anh trai 023770478 18/12/2020

3.10 Lê Thị Thuận Chị gái   18/12/2020

3.11 Lê Thị Hòa Chị gái 250044785

415B, Xuân 
Trường - Đà 
Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

18/12/2020

3.12 Lê Thị Nga Chị gái 250044752

Tôn Thất 
Thuyết, Xã 
Đức Trọng, 
tỉnh Lâm 

Đồng

18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

3.13 Lê Ánh Nguyệt Chị gái 250231334

Lữ Gia, 
phường Lâm 
Viên-Đà lạt, 

tỉnh Lâm 
Đồng

18/12/2020

3.14 Lê Thu Lan Chị gái 260316600

Vinhomes 
Grand Park, 

phường Long 
Bình, thành 
phố Hồ Chí 

Minh

18/12/2020

3.15 Lê Minh Quân Anh trai Đã mất 18/12/2020

4. Trần Anh Duy
Thành viên 

HĐQT
092083013707

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ

31/10/2024
Thôi làm 

TV HĐQT 
24/6/2026

4.1
Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

1800590430

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ

4.2 Trần Hiền Nhơn Bố đẻ 092058000911
An Thới, Bình 
Thuỷ, TP Cần 

Thơ

31/10/2024

4.3 Tăng Thị Phương Mẹ đẻ 086154003220
An Thới, Bình 
Thuỷ, TP Cần 

Thơ

31/10/2024
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

4.4 Trần Duy Anh Con đẻ 27/9/2014 31/10/2024 Còn nhỏ

4.5 Trần Anh Tuấn Anh trai 086082002731
An Bình, Ninh 
Kiều, TP Cần 

Thơ

31/10/2024

4.6 Huỳnh Nhựt Phương Chị dâu 092183000494
An Bình, Ninh 
Kiều, TP Cần 

Thơ

31/10/2024

4.7 Trần Thị Phương Anh Em gái 092189004353
An Thới, Bình 
Thuỷ, TP Cần 

Thơ

31/10/2024

4.8 Nguyễn Trung Hiếu Em rể 089084015931
An Thới, Bình 
Thuỷ, TP Cần 

Thơ

31/10/2024

5 Đoàn Đức Toàn
Thành viên 

HĐQT
03407401952

4

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 
An Đông Tp Cần Thơ

24/6/2026
TV HĐQT 
24/6/2026

5.1
Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

1800590430

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ

5.2 Đoàn Văn Tạc Cha đè 034043000179 Xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên

24/6/2026

5.3 Nguyễn Thị Sâm Mẹ đẻ Đã mất 24/6/2026

5.4 Nguyễn Thị Thận Vợ 002184000484
P. Thới An 

Đông, TP. Cần 
Thơ

24/6/2026

5.5 Đoàn Thái Hà Con trai 002099006038 Hà Nội 24/6/2026
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

5.6 Đoàn Thu Giang Con gái 001303018643 Hà Nội 24/6/2026

5.7 Đoàn Phương Anh Con gái Còn nhỏ
P. Thới An 

Đông, TP. Cần 
Thơ

24/6/2026

5.8 Đoàn Thị Mai Chị ruột Đã mất 24/6/2026

5.9 Đoàn Thị Tuyết Chị ruột 034166015021 Xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên

24/6/2026

5.10 Đoàn Thị Khuyên Chị ruột 034170001404 Xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên

24/6/2026

5.11 Đoàn Quốc Bảo Anh ruột 034072018202 Xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên

24/6/2026

5.12 Đoàn Trung Hiếu Em ruột 034082009822
P. Thới An 

Đông, TP. Cần 
Thơ

24/6/2026

5.13 Nguyễn Trung Lai Bố vợ 002058000540 Tỉnh Tuyên 
Quang

24/6/2026

5.14 Vũ Thị Chung Mẹ vợ 025160003496 Tỉnh Tuyên 
Quang

24/6/2026

5.15 Nguyễn Thanh Hòa Chị gái vợ 002183001661 Tỉnh Tuyên 
Quang

24/6/2026

5.16 Nguyễn Tiến Trường Em trai vợ 002089000336 Tỉnh Tuyên 
Quang

24/6/2026

6 Bùi Trung Sơn
Thành viên 

HĐQT
031083006231

Đội 7, Thôn 
Nhân trai, Kiến 

Hưng, Kiến 
Thuỵ, Hải 

Phòng

24/6/2026

6.1 Tổng Công ty Phát Tổ chức có 1800590430 01 đường Lê 
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

điện 2

liên quan Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ

6.2 Nguyễn Thị Bình Vợ 030083004356

Đội 7, Thôn 
Nhân trai, Kiến 

Hưng, Hải 
Phòng

24/6/2026

6.3 Bùi Thế Vinh Con 031208014499
Kiến Hưng, Hải 

Phòng
24/6/2026

6.4 Bùi Phúc Nguyên Con Không có 
Kiến Hưng, Hải 

Phòng
24/6/2026

6.5 Bùi Sơn Hải Bố ruột 031059000550
Kiến Hưng, Hải 

Phòng
24/6/2026

6.6 Vũ Thị Dung Mẹ ruột 031160017002
Kiến Hưng, Hải 

Phòng
24/6/2026

6.7 Bùi Thu Thuỷ Em gái ruột 031186016431
Kiến Hưng, Hải 

Phòng
24/6/2026

6.8 Nguyễn Huy Kiểm Bố vợ
Kiến  Thuỵ, 
Hải Phòng

24/6/2026

6.9 Nguyễn Thị Phần Mẹ vợ 030150009227
Kiến  Thuỵ, 
Hải Phòng

24/6/2026

7 Nghiêm Xuân Chiến
Thành viên 

HĐQT

Phường Phan 
Đình

Phùng, Thái 
Nguyên

7.1
Tổng Công ty Điện lực 
TKV

Tổ chức có 
liên quan

Số 3 đường 
Dương Đình 

05/6/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Nghệ, P Yên 
Hòa,

 Hà Nội

7.2 Nghiêm Xuân Thuyên Cha đẻ Đã mất
Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.3 Trần Thị Đức Mẹ đẻ 090070169

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.4 Nguyễn Thị Việt Hoa Vợ 019176011415

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

75 Nghiêm Xuân Hưng Con đẻ 019201004127

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.6 Nghiêm Thu Huyền Con đẻ 019304000799

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.7 Nghiêm Thị Hương Chị ruột 019165006132

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.8 Nghiêm Thị Liên Chị ruột 019167006745
Phường Phan 
Đình Phùng, 

05/6/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Thái Nguyên

7.9 Nghiêm Văn Mạnh Em ruột 019075010278

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.10 Nguyễn Văn Trung Anh rể 035059007412

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.11 Đặng Văn Thắng Anh rể 019064011658

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.12 Trần Thị Hồng Em dâu 019175013886

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.13 Nguyễn Văn Túy Bố vợ 024049005132

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

7.14 Bùi Thị Hải Mẹ vợ 031151008958

Phường Phan 
Đình Phùng, 
Thái Nguyên

05/6/2020

8 Chu Thế Hoàng
Thành viên 

HĐQT
031081010384

27 Nguyễn Viết 
Xuân, P. 

Khương Mai, 
Q. Thanh Xuân, 

22/4/2021
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Hà Nội

8.1
Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà 
nước

Tổ chức có 
liên quan

0101992921

Số 117 đường 
Trần Duy 

Hưng, Phường 
Yên Hòa, thành 

phố Hà Nội, 
Việt Nam

8.2 Chu Thế Hưng

Bố đẻ

030031296

50 Nguyễn Viêt 
Xuân, Phường 
Phương Liệt, 

Hà Nội

22/4/2021

8.3 Nguyễn Thị Duyên

Mẹ đẻ

013583632

50 Nguyễn Viêt 
Xuân, Phường 
Phương Liệt, 

Hà Nội

22/4/2021

8.4 Nguyễn Thúy Bình

Vợ

033181006955

27 Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 
Phương Liệt, 

Hà Nội

22/4/2021

8.5 Chu Thị Thu Hà

Chị gái

031178007656

Tòa nhà 
Vinaconex 1, 
289A Khuất 
Duy Tiến, 

Phường Đại 
Mỗ, Hà Nội

22/4/2021
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

8.6 Nguyễn Tiến Dũng

Anh rể

022076000036

Tòa nhà 
Vinaconex 1, 
289A Khuất 
Duy Tiến, 

Phường Đại 
Mỗ, Hà Nội

22/4/2021

8.7 Chu Thị Quỳnh Chi

Con gái

001308003971

27 Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 
Phương Liệt, 

Hà Nội

22/4/2021

8.8 Chu Thế Quân

Con trai

 001212011610

27 Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 
Phương Liệt, 

Hà Nội

22/4/2021

8.9 Nguyễn Văn Nghĩa

Bố vợ

'033050000197

21/123 Trung 
Kính, Phường 
Yên Hòa, Hà 

Nội

22/4/2021

8.10 Trương Thị Thúy

Mẹ vợ

''033150010390

21/123 Trung 
Kính, Phường 
Yên Hòa, Hà 

Nội

22/4/2021

9 Lê Văn Chính
Thành viên 

HĐQT
019069008943 24/6/2022

9.1 Công ty Cổ phần Nhiệt Người đại Chí Linh, Hải 24/6/2022
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

điện Phả Lại diện phần vốn Phòng

9.2 Lê Văn Nghiên Đã mất
Chu Văn An, 

Hải Phòng 24/6/2022

9.3 Nguyễn Thị Thuận Mẹ đẻ 030134003095
Chu Văn An, 

Hải Phòng 28/06/2021

9.4 Nguyễn Thị Ngàn Vợ 031173009877
Chu Văn An, 

Hải Phòng
29/04/2021

9.5 Lê Hoàng Quy Con đẻ 030094002808
Chu Văn An, 

Hải Phòng
04/04/2023

9.6 Lê Thị Như Quỳnh Con đẻ 030300004133
Chu Văn An, 

Hải Phòng
16/12/2022

9.7 Lê Văn Hiên Chị ruột  
Chu Văn An, 

Hải Phòng
 

9.8 Lê Thị Minh Chị ruột 030160013169
Chu Văn An, 

Hải Phòng
28/06/2021

9.9 Lê Văn Miên Em ruột 030164004330
Chu Văn An, 

Hải Phòng
08/11/2021

9.10 Lê Thị Chuyên Anh rể 03171001565
Chu Văn An, 

Hải Phòng
15/08/2021

9.11 Lê Thị Lý Anh rể 030175003640
Chu Văn An, 

Hải Phòng
17/08/2021

9.12 Lê Thị Thuyết Em dâu 0140141039
Chu Văn An, 

Hải Phòng
31/08/2021

9.13 Nguyễn Tiến Đằng Bố vợ 030043004057
Chí Linh, Hải 

Phòng
10/05/2021
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

9.14 Tống Thị Cành Mẹ vợ 030147004260
Chu Văn An, 

Hải Phòng
10/05/2021

10 Lê Anh Tân
Phó Tổng 
Giám đốc 044078001244

 P508-C4, 
Trung tự, Đống 
Đa, Hà Nội

01/07/2020

10.1 Lê Thị Lệ Sơn Vợ 044178001200
P508-C4, 

Trung tự, Đống 
Đa, Hà Nội 

01/7/2020

10.2 Lê Thị Hồng Vân Con gái
Còn nhỏ P508-C4, 

Trung tự, Đống 
Đa, Hà Nội 

01/7/2020

10.3 Lê Hồng Ngọc Con gái
Còn nhỏ P508-C4, 

Trung tự, Đống 
Đa, Hà Nội 

01/7/2020

10.4
Nguyễn Thị Trà Mẹ đẻ  Đã mất  

01/7/2020

10.5 Lê Hồng Đào Bố đẻ 044037000020 
  Tổ dân phố 
11, Đồng Sơn, 
Đồng Hới, QB

01/7/2020

10.6 Lê Xuân Thành Anh trai 044073009502
Nguyễn Công 
Trứ, Sơn Trà, 
Đà Nẵng

01/7/2020

10.7 Nguyễn Thị Hằng Nga Chị dâu 040176023207
 Nguyễn Công 
Trứ, Sơn Trà, 
Đà Nẵng

01/7/2020

10.8 Lê Thị Hồng Thảo Em gái 044176002996
 Đồng Sơn, 
Đồng Hới, 
Quảng Trị

01/7/2020

10.9 Lê Thị Hồng Thanh Chị gái 194022227  Đồng Sơn, 01/7/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Đồng Hới, 
Quảng Trị

10.10 Lê Anh Kiên Con trai  Còn nhỏ
P508-C4, 

Trung tự, Đống 
Đa, Hà Nội 

01/7/2020

10.11 Lê Văn Môn Bố vợ 038046000072 09/01/2023 01/7/2020

10.12 Lê Thị Thật Mẹ vợ 031147000495 04/12/2022 01/7/2020

11 Nguyễn Minh Thành
Phó Tổng 
Giám đốc

031082000762 20/10/2020

11.1 Nguyễn Minh Khuông
Bố

031044000823
Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Minh Khai, HP

20/10/2020

11.2 Bùi Thị Kim Thoa
Mẹ

031153003082
Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Minh Khai, HP

20/10/2020

11.3 Phùng Phương Thúy
Vợ

031184001158
Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Minh Khai, HP

20/10/2020

11.4 Nguyễn Duy Khánh
Con trai

Con nhỏ 
Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Minh Khai, HP

20/10/2020

11.5 Nguyễn Minh Lâm
Con trai

Còn nhỏ 
Số 11/92 Trần 
Quang Khải, 

Minh Khai, HP

20/10/2020

11.6 Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy

Chị
031176005888

Số 8/73 Điện 
Biên Phủ, Minh 

20/10/2020



18

STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Khai, HP

11.7 Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

Chị
031060153

Số 8/73 Điện 
Biên Phủ, Minh 

Khai, HP

20/10/2020

11.8 Nguyễn Thị Kim 
Trung

Mẹ vợ 031161013442
20/10/2020

11.9 Phùng Văn Cử Bố vợ 031054014127 20/10/2020

Lê Quang Tuấn Anh rể 022074007689

12
Trần Xuân Trường Phó Tổng 

Giám đốc
034076002022

15/01/2022
Bổ nhiệm

12.1 Trần Xuân Trù Bố đẻ 152225996
xã Hưng Hà, 

tỉnh Hưng Yên
15/01/2022

12.2 Mai Thị Ngoãn Mẹ đẻ 150035461
xã Tây Đô, xã 
Hưng Hà, tỉnh 

Hưng Yên

15/01/2022

12.3 Dương Ngọc Đỗ Bố vợ 030052002269
xã Nam Sách, 

Hải Phòng
15/01/2022

12.4 Mạc Thị Xuân Mẹ vợ 030154003258

xã Nam Hưng, 
huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải 
Dương

15/01/2022

12.5 Dương Thị Định Vợ 030181000369
 xã Bạch Đằng, 
TP. Hải Phòng

15/01/2022

12.6 Trần Dương Bình Con trai 030205011685 xã Ngũ Lão, 15/01/2022
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

huyện Thủy 
Nguyên, TP. 
Hải Phòng

12.7 Trần Ngọc Ánh Con gái

xã Ngũ Lão, 
huyện Thủy 
Nguyên, TP. 
Hải Phòng

15/01/2022

12.8 Trần Thị Ngoan Em gái 034177007440
Tuệ Tĩnh, Bình 

Hàn, Hải 
Dương

15/01/2022

12.9 Trần Thị Cúc Em gái 034183009234
Tây Đô, huyện 
Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình

15/01/2022

12.10 Nguyễn Đức Kiên Em rể 030075005867

Tuệ Tĩnh, Bình 
Hàn, Hải 
Dương

15/01/2022

11 Phạm Quốc Toàn

Kế toán 
trưởng

036082000280

Số 8/131 Hùng 
Duệ Vương, 

Phường Hồng 
Bàng, TP.Hải 

Phòng

18/12/2020

11.1 Phạm Văn Nam Bố đẻ 036057014955
Xã Trực Ninh, 
Tỉnh Ninh Bình

18/12/2020

11.2 Vũ Thị Thơm Mẹ đẻ 036159012389 Xã Trực Ninh, 18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Tỉnh Ninh Bình

11.3 Ngô Văn Hà Bố vợ 036058005387
Xã Quang 

Hưng, Tỉnh 
Ninh Bình

18/12/2020

11.4 Mai Thị Hợi Mẹ vợ 036160006166
Xã Quang 

Hưng, Tỉnh 
Ninh Bình

18/12/2020

11.5 Ngô Thị Thùy Vợ 036182000315

Số 8/131 Hùng 
Duệ Vương, 

Phường Hồng 
Bàng, TP.Hải 

Phòng

18/12/2020

11.6 Phạm Thanh Dung Con gái 031308002004

Số 8/131 Hùng 
Duệ Vương, 

Phường Hồng 
Bàng, TP.Hải 

Phòng

18/12/2020

11.7 Phạm Hải Phương Con gái Không có

Số 8/131 Hùng 
Duệ Vương, 

Phường Hồng 
Bàng, TP.Hải 

Phòng

18/12/2020

11.8 Phạm Thị Liên Em gái 036185000260

Số 8 lô 23 Tổ 
DP8, Phường 

Hải An, TP.Hải 
Phòng

18/12/2020

11.9 Hoàng Trường Minh Em rể 031086000303
Số 8 lô 23 Tổ 
DP8, Phường 

18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Hải An, TP.Hải 
Phòng

12

Phạm Thị Dung Trưởng BKS

030179021257

Nhà 115-LK7 
thuộc lô đất 
P1-RM2, 
KĐT, CN và 
DV Vsip Hải 
Phòng, 
Phường Thủy 
Nguyên, 
Thành phố 
Hải Phòng.

18/12/2020

12.1 Nguyễn Trọng Toản Chồng 022073010251

Nhà 115-LK7 
thuộc lô đất P1-
RM2, KĐT, 
CN và DV Vsip 
Hải Phòng, 
Phường Thủy 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng.

18/12/2020

12.2 Nguyễn Thị Nguyệt Hà Con gái 030306016002

Nhà 115-LK7 
thuộc lô đất P1-
RM2, KĐT, 
CN và DV Vsip 
Hải Phòng, 
Phường Thủy 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng.

18/12/2020

12.3 Nguyễn Trọng Minh Con trai 031208007681
Nhà 115-LK7 
thuộc lô đất P1-
RM2, KĐT, 

18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

CN và DV Vsip 
Hải Phòng, 
Phường Thủy 
Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng.

12.4 Phạm Xuân Lượng Bố đẻ Đã mất

12.5 Nguyễn Thị Đà Mẹ đẻ 030148006472
Phường Chí 
Linh, Thành 
phố Hải Phòng

18/12/2020

12.6 Nguyễn Trọng Toàn Bố chồng 040041000560

Phường Chí 
Linh, Thành 
phố Hải Phòng

18/12/2020

12.7 Trần Thị Lan Mẹ chồng 033149003271

Phường Chí 
Linh, Thành 
phố Hải Phòng

18/12/2020

12.8 Phạm Thị Hiền Chị gái 030174000332

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch 
Đằng, TP Hải 
Phòng

18/12/2020

12.9 Trần Văn Phú Anh  rể 030071000737

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch 
Đằng, TP Hải 
Phòng

18/12/2020

12.10 Phạm Thị Duyên Em gái 030181013696
Phường Bồ Đề, 
TP.Hà Nội

18/12/2020

12.11 Vũ Phúc Nghiệp Em rể 030079017358
Phường Bồ Đề, 
TP.Hà Nội

18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

12.12 Phạm Xuân Dũng Em trai 030083002249

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch 
Đằng, TP Hải 
Phòng

18/12/2020

12.13 Đào Thị Hảo Em dâu 030186023185

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch 
Đằng, TP Hải 
Phòng

18/12/2020

1214 Phạm Xuân Phúc Em trai 030083001482
Phường Chí 
Linh, Thành 
phố Hải Phòng

18/12/2020

12.15 Nguyễn Thị Hương Em dâu 030183001658
Phường Chí 
Linh, Thành 
phố Hải Phòng

18/12/2020

13 Trần Thái Hoàng

Thành viên 
BKS

001093041480

Số 39, ngõ 145, 
phố Quan 
Nhân, phường 
Thanh Xuân, 
Hà Nội

24/6/2026

13.1 Đoàn Thị Thanh Thủy Vợ 036193009436

Số 39, ngõ 145, 
phố Quan 
Nhân, phường 
Thanh Xuân, 
Hà Nội

24/6/2026

13.2 Trần Minh Châu Con gái  

Số 39, ngõ 145, 
phố Quan 
Nhân, phường 
Thanh Xuân, 
Hà Nội

24/6/2026
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

13.3 Trần Du Bố đẻ 034063004528

Số 39, ngõ 145, 
phố Quan 
Nhân, phường 
Thanh Xuân, 
Hà Nội

24/6/2026

13.4 Hoàng Thị Kim Anh Mẹ đẻ 034165003753

Số 39, ngõ 145, 
phố Quan 
Nhân, phường 
Thanh Xuân, 
Hà Nội

24/6/2026

13.5 Đoàn Văn Toàn Bố vợ 036060006348

P542-CT12C- 
Khu đô thị Kim 
Văn Kim Lũ, 
phường Định 
Công, Hà Nội

24/6/2026

13.6 Đoàn Thị Tuyết Mẹ vợ 034166015021

P542-CT12C- 
Khu đô thị Kim 
Văn Kim Lũ, 
phường Định 
Công, Hà Nội

24/6/2026

14
Nguyễn Thị Huỳnh 
Hoa

Thành viên 
BKS 092175001873

24/6/2025

14.1 Tổng công ty Phát điện 
2 – CTCP 

(EVNGENCO2)

EVNGENCO
2 là tổ chức 
có liên quan 
của TV BKS

1800590430

01 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thới 
An Đông Tp 

Cần Thơ

24/6/2025

14.2 Dương Quốc Vinh Chồng 082074000184 30A/13B Hẻm 24/6/2025
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

14 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Bình 
Thủy, Tp Cần 

Thơ

14.3 Dương Kiến Quốc Con trai 092203000503

30A/13B Hẻm 
14 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Bình 
Thủy, Tp Cần 

Thơ

24/6/2025

14.4 Dương Hải Phương Con gái 092309009430

30A/13B Hẻm 
14 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Bình 
Thủy, Tp Cần 

Thơ

24/6/2025

14.5 Dương Quốc Bình Cha chồng 082046005944
Ấp Giá trên, Xã 
Gia Thuận Tỉnh 

Đồng Tháp

24/6/2025

14.6 Tạ Thị Nhạo Mẹ chồng 082147008259
Ấp Giá trên, Xã 
Gia Thuận Tỉnh 

Đồng Tháp

24/6/2025

14.7 Nguyễn Thị Bích Thủy Chị ruột 070164005887

Số 02 đường 
Lê Hồng 

Phong, phường 
Bình Thủy, Tp 

Cần Thơ

24/6/2025

14.8 Nguyễn Quang Minh Anh ruột 092066001138
28/13B Hẻm 14 
đường Lê Hồng 

24/6/2025
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Phong, phường 
Bình Thủy, tp 

Cần Thơ

14.9 Nguyễn Thị Bích Liên Chị ruột 070168000064

517 đường 
Trần Quang 

Diệu, phường 
Bình Thủy, Tp 

Cần Thơ

24/6/2025

14.10 Đặng Hữu Thành Anh rể 361139903

517 đường 
Trần Quang 

Diệu, phường 
Bình Thủy Tp 

Cần Thơ

24/6/2025

14.11 Trần Thị Tuấn Anh Chị Dâu 092171003607

28/13B Hẻm 14 
đường Lê Hồng 
Phong, phường 
Bình Thủy, tp 

Cần Thơ

24/6/2025

14.12 Phạm Văn Huynh Anh rể 037057001492

Số 02 đường 
Lê Hồng 

Phong, phường 
Bình Thủy, Tp 

Cần Thơ

24/6/2025

15
Lê Thị Thủy Thành viên 

BKS
033183012615

90 Trần Thái 
Tông, Hà Nội

26/4/2017

15.1 Hoàng Tiến Hưng Chồng 031078016360

90 Trần Thái 
Tông, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội

26/4/2017
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

15.2 Hoàng Tiến Anh Con trai 001209051119

90 Trần Thái 
Tông, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội

26/4/2017

15.3 Hoàng Thanh Hằng Con gái P02269468

90 Trần Thái 
Tông, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

26/4/2017

15.4 Lê Đình Trưởng Bố đẻ 033054002753
98 Khúc Thừa 

Dụ, Hà Nội
26/4/2017

15.5 Trần Thị Xuyến Mẹ đẻ 033158003640
98 Khúc Thừa 

Dụ, Hà Nội
26/4/2017

15.6 Lê Ngọc Minh Anh trai 033081000088
98 Khúc Thừa 

Dụ, Hà Nội
26/4/2017

15.7 Hoàng Tiến Thịnh Bố chồng   Đã mất 26/4/2017

15.8 Lê Thị Tuyết Mai Mẹ chồng 001153025632
90 Trần Thái 
Tông, Cầu 

Giấy, Hà Nội

26/4/2017

16
Nguyễn Ngọc Anh Thành viên 

BKS 001084027868
Thôi làm TV 

BKS 
24/6/2026 

16.1
Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà 
nước

Tổ chứccó 
liên quan

18/12/2020

16.2 Nguyễn Đăng Lợi Bố để 035053001513
A8 Bùi Ngọc 
Dương, HBT, 
Hà Nội

18/12/2020

16.3 Lê Thị Minh Mẹ đẻ 035155001577 nt 18/12/2020
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

16.4 Nguyễn Thị Hòa Lan Chị gái 001178015943 nt 18/12/2020

16.5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chị gái 001180026846 nt 18/12/2020

16.6 Nguyễn Lan Anh Vợ 001190021580 nt 18/12/2020

16.7 Nguyễn Trọng Chí con trai  
30 ngõ 75 Vĩnh 
Phúc, Ba Đình, 
HN

18/12/2020

16.8 Nguyễn Trọng Kiên con trai   nt 18/12/2020

16.9 Nguyễn Ngọc Bảo 
Tiên 

con gái   nt 18/12/2020

16.10 Nguyễn Văn Thành Bố vợ 001070022116 nt 18/12/2020 Đã mất

16.11 Trịnh Thị Lan Mẹ vợ 001171046496 nt

16.12 Bùi Thanh Tuệ Anh rể 019079000069
P12a08, CC 
Imperial Giải 
Phóng

18/12/2020

17

Nguyễn Thị Lương 
Thanh

001178057892 D2 Tập thể Bộ 
Công an, 
Hoàng Cầu. 
phường Đống 
Đa, Hà Nội

17.1 Dư Ngọc Bình 001074024111

17.2 Dư Nguyễn Ngọc 
Minh

17.3 Dư Nhật Thành

17.4
Nguyễn Đắc Điển 035040005040 D2 Tập thể Bộ 

Công an, 
Hoàng Cầu, 
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

phường Đống 
Đa, Hà Nội

17.5 Lương Thị Thanh Thủy 035145000348

17.6

Đặng Thị Nụ 001150012510 Ngõ 112, Trần 
Phú, phường 
Mộ Lao, Hà 
Nội

17.7
Nguyễn Lương Đức 0010710010899 Chung cư 

Royal City, Hà 
Nội

Trần Minh Tâm
Thành viên 

BKS
362516335

Số 1A/13, 
đường Nguyễn 
Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. 
Long Tuyền, 
TP. Cần Thơ.

18/5/2023
Thôi TV 

BKS 
24/6/2026

Tổng Công ty Phát 
điện 2

Tổ chức có 
liên quan

1800590430

01  Lê Hồng 
Phong – Thới 
An Đông - TP. 
Cần Thơ

22/4/2021

Trần Thị Thu Phương Vợ 092182002527

Số 1A/13, 
đường Nguyễn 
Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. 
Long Tuyền, 
TP. Cần Thơ.

18/5/2023

Trần Minh Đức Trí Con trai 092209001885
Số 1A/13, 

đường Nguyễn 
18/5/2023



30

STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. 
Long Tuyền, 
TP. Cần Thơ.

Trần Minh Đức Tín Con trai không có

Số 1A/13, 
đường Nguyễn 
Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. 
Long Tuyền, 
TP. Cần Thơ.

18/5/2023

Trần Văn Hiếu Bố đẻ 083046002035

Xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

Đặng Thị thảo Mẹ đẻ 083151006306

Xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

Trần Thị Lệ Thanh Chị ruột 083169011513

Xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

17.8 Trần Thành Long Anh ruột 083070016105

Xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

17.9 Phạm Thị Hạnh Chị dâu 083172011365
Xã Tân Thành 

Bình, Tỉnh 
18/5/2023
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

Vĩnh Long

17.10 Trần Ngọc Ẩn Anh ruột 083072005365

Xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

17.11 Phan Thị Thùy Trang Chị dâu 083187013624

Xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

17.12 Trần Thị Thu Liễu Chị ruột 083174005463

Phường Bến 
Tre, Tỉnh Vĩnh 

Long

18/5/2023

17.13 Lê Hoài Thu Anh rể 001075029959

Phường Bến 
Tre, Tỉnh Vĩnh 

Long

18/5/2023

17.14 Trần Tấn Kiệt Anh ruột 083077005697

xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

17.15 Võ Thị Phí Chị dâu 083179011056

xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023

17.16 Trần Trung Kiên Anh ruột 083079015257

xã Tân Thành 
Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long

18/5/2023
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STT
No.

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ/  
quan hệ

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ  

liên hệ 

Thời điểm bắt  
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người  
có liên 
quan 

Lý do

Mối quan 
hệ liên 

quan với  
công ty/

17.17 Nguyễn Thị Xuân 
Trang

Chị dâu 083184020401

phường Bến 
Tre, Tỉnh Vĩnh 

Long

18/5/2023

17.18 Trần Văn Vụ Bố vợ 031057006506

Số 1A/13, 
đường Nguyễn 
Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. 
Long Tuyền, 
TP. Cần Thơ.

18/5/2023

17.19 Nguyễn Thị Mai Hiên Mẹ vợ 038158007606

Số 1A/13, 
đường Nguyễn 
Văn Linh, kv 

Bình Phó A, p. 
Long Tuyền, 
TP. Cần Thơ.

18/5/2023
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

1. 
Tạ Công Hoan.  

 Chủ tịch 
HĐQT 

22069004164 10/05/2021

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư

Số 14/135/48 
Nguyễn Văn Cừ, 

Long Biên, Hà Nội

               10.0
00 

0,0020

1.1
Tổng Công ty Phát 
điện 2

    1800590430 19/11/2012  

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 
An Đông, Tp Cần 
Thơ

     255.000.0
00 

51,00

1.2 Mạc Thị Thúy Hạnh 002C142169 Vợ
02517300437

9
10/05/2021

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư

Số 14/135/48 Nguyễn 
Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội

                 1.0
00 

0,0002

1.3 Tạ Ngọc Anh   Con gái
03030100004

3
26/02/2023

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư

Số 14/135/48 Nguyễn 
Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội
   

1.4 Tạ Khánh Linh   Con gái
00130703858

9
13/11/2021

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư

Số 14/135/48 Nguyễn 
Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội
   

1.5 Nguyễn Thị Mỹ   Mẹ đẻ
02214600476

5
15/09/2022

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
     

1.6 Tạ Quang Huy   Anh trai
02206500153

1
25/04/2021

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
     

1.7 Tạ Thị Bích Hợp 005C166239 Chị gái
02216800296

7
10/05/2021

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
 

  
24 

0,0000

1.8 Tạ Văn Hiệu   Em trai
02207100160

8
17/02/2017

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
     

1.9 Tạ Thị Huệ   Em gái
02217300335

8
09/09/2019

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

1.10 Phạm Thiên Thư Chị dâu
03017000099

2
25/04/2021

Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
1.11 Lương Văn Đường Anh rể

03806600815
9

08/12/2021 Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
1.12 Nguyễn Thị Hoa Em dâu

04216900387
1

10/05/2021 Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
1.13 Nguyễn Quốc Hùng Em rể

02202800135
1

28/06/2021 Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
1.14

Mạc Đình Quyết
Bố vợ

03004200018
9

10/07/2022 Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
1.15

Nguyễn Thị Vinh
Mẹ vợ

00114701491
2

10/07/2022 Cục CSĐK cư trú 
và DLQG về Dân 

cư
1.16 Tạ Hiền Bố đẻ Đã mất

2. 
Dương Sơn Bá  

Thành 
viên 

HĐQT, 
Tổng 

Giám đốc

04006800004
9

07/05/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

Số 128, Khu đô thị 
mới Sở Dầu, Phường 
Hồng Bàng, Thành 

phố Hải Phòng

                 6.7
07 

0,00

2.1 

Tổng Công ty Phát 
điện 2

    1800590430 19/11/2012  

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 
An Đông, Tp Cần 
Thơ

     Thôi làm 
TVHĐT 

ngày 
24/6/2026

2.2 Dương Văn Dư   Bố đẻ Đã mất          
2.3 Nguyễn Thị Huệ   Mẹ đẻ Đã mất      

2.4
Phạm Thị Bẩy

 
Vợ

02517201259
2 28/06/2021

Công an Hải Phòng
Số nhà 128, khu Đô 
thị mới Sở Dầu, 
Phường Hồng Bàng, 
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
thành phố Hải Phòng

2.5
Dương Thị Mỹ Hạnh

 
Con gái 02419500350

5 03/06/2022
CA Hải Phòng      

2.6
Trần Huy Hùng

 
Con rể 03109501679

5 28/06/2021
CA Hải Phòng      

2.7

Dương Minh Hiếu

 

Con trai

03120601813
6 05/04/2021

 

Số nhà 128, khu Đô 
thị mới Sở Dầu, 
Phường Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng

   

2.8 Dương Thanh Tùng   Anh trai            

2.9
Nguyễn Thị Tam

 
Chị dâu

04016202672
8 08/09/2022

CA tỉnh Nghệ An
Xóm 2 Hưng Phúc, 
Xã Lam Thành, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.10
Dương Thị Minh

 
Chị gái

04016001109
4 11/11/2021

CA tỉnh Nghệ An
Xóm 2 Hưng Phúc, 
Xã Lam Thành, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.11
Phạm Ngọc Toản

 
Anh rể

04005700706
1 10/08/2021

CA tỉnh Nghệ An
Xóm 2 Hưng Phúc, 
Xã Lam Thành, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.12
Dương Thị Mân

 
Chị gái

04016302159
1 20/01/2022

CA tỉnh Nghệ An
Xóm Mỹ Giang, Xã 
Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.13
Lê Văn Cường

 
Anh rể

04005900138
6 27/03/2021

Cục Cảnh sát
Xóm Mỹ Giang, Xã 
Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.14
Dương Thị Thảo

 
Chị gái

04016501082
3 16/08/2021

CA tỉnh Nghệ An
Xóm 2 Hưng Phúc, 
Xã Lam Thành, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.15
Dương Văn Hòa

 
Em trai

181801502 19/03/2003
CA tỉnh Nghệ An

Xóm 2 Hưng Phúc, 
Xã Lam Thành, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.16
Lưu Mai Yến

 
Em dâu 04017400161

5 13/04/2020
CA tỉnh Nghệ An

Xóm 2 Hưng Phúc, 
Xã Lam Thành, Tỉnh 
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Nghệ An

2.17
Dương Thị Bình

 
Em gái

04017302479
8 20/12/2021

CA tỉnh Nghệ An
Xóm Mỹ Giang, Xã 
Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.18
Ngô Đức Ánh

 
Em rể

04006402047
0 11/11/2021

CA tỉnh Nghệ An
Xóm Mỹ Giang, Xã 
Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An

   

2.19 Phạm Văn Đảm   Bố vợ  Đã mất          
2.20 Vũ Thị Oanh   Me vợ  Đã mất          

3. 
Lê Minh Tuấn  

Thành 
viên 
HĐQT

06807400014
4

01/12/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH

 Thôi làm 
TVHĐT 

ngày 
24/6/2026

 

3.1 
Tổng Công ty Phát 
điện 2

    1800590430 19/11/2012  

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 
An Đông, Tp Cần 
Thơ

3.2 Lê Văn Thân   Bố   01/08/1978        
3.3 Trần Thị Quế   Mẹ 250044750 18/09/2022 CA tỉnh Lâm Đồng    

3.4 Bùi Thị Vy Lan   Vợ 023012168 14/07/2022
CA TP. Hồ Chí 

Minh

4.4 Lô D, New Sai 
Gon, xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí Minh

   

3.5 Lê Thị Hồng Phúc   Con gái 285496725 16/05/2022
CA tỉnh Bình 

Phước

4.4 Lô D, New Sai 
Gon, xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí Minh

   

3.6 Lê Thị Hồng Anh   Con gái
07930401813

1
15/09/2009

CA t.p Hồ Chí 
Minh

4.4 Lô D, New Sai 
Gon, xã Nhà Bè, 
TP. Hồ Chí Minh

   

3.7 Lê Thị Xuân   Chị gái 250010516 14/04/1978 CA tỉnh Lâm Đồng

415, phường Xuân 
Trường - Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

3.8  Lê Thị Loan   Chị gái 250010518 03/10/2005
 CA tỉnh Lâm 

Đồng

Số 5, Phạm Hồng 
Thái, Phường Xuân 
Hương-Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

   

3.9 Lê Văn Hiệp   Anh trai 023770478  
 CA TP.HồChí 

Minh
   

3.10 Lê Thị Thuận   Chị gái   11/11/2011      

3.11 Lê Thị Hòa   Chị gái 250044785 11/04/2009 CA tỉnh Lâm Đồng

415B, Xuân Trường 
- Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng
   

3.12 Lê Thị Nga   Chị gái 250044752 11/05/2009 CA tỉnh Lâm Đồng

Tôn Thất Thuyết, 
Xã Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
   

3.13 Lê Ánh Nguyệt   Chị gái 250231334 23/10/1987 CA tỉnh Lâm Đồng

Lữ Gia, phường 
Lâm Viên-Đà lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

   

3.14 Lê Thu Lan   Chị gái 260316600 01/08/1978 CA tỉnh Lâm Đồng

Vinhomes Grand 
Park, phường Long 
Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

   

3.15 Lê Minh Quân   Anh trai            

4. 
Trần Anh Duy  

Thành 
viên 

HĐQT

09208301370
7

13/3/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
Phường Thới An 

Đông, Tp Cần Thơ
  

4.1
Tổng Công ty Phát 
điện 2

 

Tổ chức có 
liên quan 1800590430  

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 

An Đông, Tp Cần 
Thơ

     Thôi làm 
TVHĐT 

ngày 
24/6/2026 

4.2 Trần Hiền Nhơn   Bố đẻ
09205800091

1
9/8/2021 Phường Thới An 

Đông, Tp Cần Thơ    
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

4.3 Tăng Thị Phương        Mẹ đẻ
08615400322

0
1/9/2021 Phường Thới An 

Đông, Tp Cần Thơ    

4.4 Trần Duy Anh   Con đẻ 27/9/2014 Còn nhỏ
Phường Thới An 

Đông, Tp Cần Thơ
   

4.5 Trần Anh Tuấn   Anh trai
08608200273

1
26/8/2022 An Bình, Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ
   

4.6 Huỳnh Nhựt Phương   Chị dâu
09218300049

4
03/06/2021 An Bình, Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ
   

4.7 Trần Thị Phương Anh Em gái
09218900435

3
09/08/2021 Phường Thới An 

Đông, Tp Cần Thơ

4.8 Nguyễn Trung Hiếu Em rể
08908401593

1
24/04/2023 Phường Thới An 

Đông, Tp Cần Thơ

5 Đoàn Đức Toàn  
Thành 

viên 
HĐQT

03407401952
4

06/8/2023 Cục CS QLHC về 
TTXH

001A2 Tổng Công ty 
Phát điện 2, Tổ 9, 

Khu vực 1, phường 
Thới An Đông, Cần 

Thơ

  
- 

0

5.1
Tổng Công ty Phát 
điện 2

 

Tổ chức có 
liên quan 1800590430  

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 

An Đông, Tp Cần 
Thơ

     255.000.0
00 

51,00

5.2 Đoàn Văn Tạc Cha đè
03404300017

9
09/5/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xã Hồng Minh, tỉnh 
Hưng Yên

5.3 Nguyễn Thị Sâm Mẹ đẻ Đã mất

5.4 Nguyễn Thị Thận Vợ
00218400048

4
02/4/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

phường Thới An 
Đông, Cần Thơ

5.5 Đoàn Thái Hà Con trai
00209900603

8
06/1/2025

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Hà Nội

5.6 Đoàn Thu Giang Con gái 00130301864 02/07/2021 Cục cảnh sát quản Hà Nội
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

3 lý hành chính về 
trật tự xã hội.

5.7 Đoàn Phương Anh Con gái Còn nhỏ Phường Thới An 
Đông, Cần Thơ

5.8 Đoàn Thị Mai Chị ruột Đã mất

5.9 Đoàn Thị Tuyết Chị ruột
03416601502

1
22/10/2025

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xã Hồng Minh, tỉnh 
Hưng Yên

5.10 Đoàn Thị Khuyên Chị ruột
03417000140

4
22/12/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xã Hồng Minh, tỉnh 
Hưng Yên

5.11 Đoàn Quốc Bảo Anh ruột
03407201820

2
13/3/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Xã Hồng Minh, tỉnh 
Hưng Yên

5.12 Đoàn Trung Hiếu Em ruột
03408200982

2
25/4/2023

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

phường Thới An 
Đông, Cần Thơ

5.13 Nguyễn Trung Lai Bố vợ
00205800054

0
20/4/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Tỉnh Tuyên Quang

5.14 Vũ Thị Chung Mẹ vợ
02516000349

6
28/4/2025

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Tỉnh Tuyên Quang

5.15 Nguyễn Thanh Hòa Chị gái vợ
00218300166

1
22/8/2023

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội.
Tỉnh Tuyên Quang

5.16 Nguyễn Tiến Trường Em trai vợ
00208900033

6
12/4/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội.
Tỉnh Tuyên Quang

6 Bùi Trung Sơn
03108300623

1
17/01/2025

Đội 7, Thôn Nhân 
Trai, Kiến Hưng, 
Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

6.1
Tổng Công ty Phát 
điện 2

 

Tổ chức có 
liên quan 1800590430  

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 

An Đông, Tp Cần 
Thơ

     255.000.0
00 

51,00

6.2 Nguyễn Thị Bình Vợ 30083004356 15/3/2024
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Đội 7, Thôn Nhân 
Trai, Kiến Hưng, 
Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

6.3 Bùi Thế Vinh Con 31208014499 22/2/2023
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Đội 7, Thôn Nhân 
Trai, Kiến Hưng, 
Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

6.4 Bùi Phúc Nguyên Con Không có Không có
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Đội 7, Thôn Nhân 
Trai, Kiến Hưng, 
Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

6.5 Bùi Sơn Hải Bố ruột 31059000550 6/10/2022
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Đội 7, Thôn Nhân 
Trai, Kiến Hưng, 
Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

6.6 Vũ Thị Dung Mẹ ruột 31160017002 31/8/2021
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Đội 7, Thôn Nhân 
Trai, Kiến Hưng, 
Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

6.7 Bùi Thu Thuỷ
Em gái 

ruột
31186016431 31/8/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Kiến Thuỵ, Hải 
Phòng

6.9 Nguyễn Huy Kiểm Bố vợ    
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Kiến Thuỵ, Hải 
Phòng

6,10 Nguyễn Thị Phần Mẹ vợ 30150009227 29/5/2021
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Kiến Thuỵ, Hải 
Phòng

Lê Văn Chính   Thành 03006800560 Cục CS QLHC về Số nhà 444, đường Lê    
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

5. 
viên 
HĐQT

3 TTXH
Thánh Tông, Phường 
Văn An, Hải Phòng

5.1
Công ty Cổ phần 
Nhiệt điện Phả Lại

    0800296853     Chí Linh, Hải Phòng
     
129.850.000 

25,97

5.2 Lê Văn Nghiên   Bố đẻ  Đã mất    
Chu Văn An, Hải 

Phòng
   

5.3 Nguyễn Thị Thuận   Mẹ đẻ
03013400309

5
28/06/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

5.4 Nguyễn Thị Ngàn   Vợ
03117300987

7
29/04/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

5.5 Lê Hoàng Quy   Con Trai
03009400280

8
04/04/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

5.6 Lê Thị Như Quỳnh   Con Gái
03030000413

3
16/12/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

5.7 Lê Văn Hiên   Anh Trai  Đã mất  
Cục CS QLHC về 

TTXH
Chu Văn An, Hải 

Phòng
   

5.8 Lê Thị Minh   Chị Gái
03016001316

9
28/06/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

5.9 Lê Văn Miên   Anh Trai
03016400433

0
08/11/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

5.10 Lê Thị Chuyên   Chị Gái 03171001565 15/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Chu Văn An, Hải 

Phòng
   

5.11 Lê Thị Lý   Em Gái
03017500364

0
17/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

5.12 Lê Thị Thuyết   Em Gái 0140141039 31/08/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Chu Văn An, Hải 

Phòng
   

5.13 Nguyễn Tiến Đằng   Bố vợ
03004300405

7
10/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH Chí Linh, Hải Phòng    

5.14 Tống Thị Cành   Mẹ vợ
03014700426

0
10/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Chu Văn An, Hải 
Phòng

   

6. 
Chu Thế Hoàng  

Thành 
viên 

HĐQT

03108101038
4

24/04/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH

27 Nguyễn Viết 
Xuân, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, 
Hà Nội

  
- 

0,00

6.1
Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn 
nhà nước

    0101992921    

Số 117 đường Trần 
Duy Hưng, Phường 
Yên Hòa, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

45000000 9,00

6.2 Chu Thế Hưng Bố đẻ 030031296 01/12/2004  Công an Hà Nội
50 Nguyễn Viêt 
Xuân, Phường 

Phương Liệt, Hà Nội
   

6.3 Nguyễn Thị Duyên Mẹ đẻ 013583632 12/02/2012  Công an Hà Nội
50 Nguyễn Viêt 
Xuân, Phường 

Phương Liệt, Hà Nội
   

6.4 Nguyễn Thúy Bình Vợ
03318100695

5
25/04/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH 

27 Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 

Phương Liệt, Hà Nội
   

6.5 Chu Thị Thu Hà Chị gái
03117800765

6
01/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH 

Tòa nhà Vinaconex 1, 
289A Khuất Duy 
Tiến, Phường Đại 

Mỗ, Hà Nội

   

6.6 Nguyễn Tiến Dũng Anh rể
02207600003

6
16/09/2014

 Cục CS QLHC về 
TTXH

Tòa nhà Vinaconex 1, 
289A Khuất Duy 
Tiến, Phường Đại 

Mỗ, Hà Nội
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

6.7 Chu Thị Quỳnh Chi Con gái
00130800397

1
04/04/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH 

27 Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 

Phương Liệt, Hà Nội
   

6.8 Chu Thế Quân Con trai      
27 Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 

Phương Liệt, Hà Nội
   

6.9 Nguyễn Văn Nghĩa Bố vợ
'0330500001

97
17/11/2016

Cục CS QLHC về 
TTXH 

21/123 Trung Kính, 
Phường Yên Hòa, Hà 

Nội
   

6.10 Trương Thị Thúy Mẹ vợ
''0331500103

90
05/10/2021

 Cục CS QLHC về 
TTXH

21/123 Trung Kính, 
Phường Yên Hòa, Hà 

Nội
   

 7. Nghiêm Xuân Chiến  
Thành 

viên 
HĐQT

01906900894
3

08/11/2021  
 Phan Đình Phùng, 

Thái Nguyên
   

7.1
Tổng Công ty Điện 
lực TKV

    0104297034 15/01/2016  

Số 78 tầng 2 tòa nhà 
Sannam, đường Duy 
Tân, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

36050000 7,21

7.2
Nghiêm Xuân 
Thuyên

Cha đẻ  Đã mất          

7.3 Trần Thị Đức Mẹ đẻ 090070169 20/07/2004  
Phan Đình Phùng, 

Thái Nguyên
   

7.4 Nguyễn Thị Việt Hoa Vợ
01917601141

5
21/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.5 Nghiêm Xuân Hưng Con đẻ
01920100412

7
31/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.6 Nghiêm Thu Huyền Con đẻ
01930400079

9
16/04/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.7 Nghiêm Thị Hương Chị ruột 01916500613 08/11/2021 Cục CS QLHC về Phan Đình Phùng,    
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

2 TTXH Thái Nguyên

7.8 Nghiêm Thị Liên Chị ruột
01916700674

5
17/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.9 Nghiêm Văn Mạnh Em ruột
01907501027

8
08/11/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.10 Nguyễn Văn Trung Anh rể
03505900741

2
15/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.11 Đặng Văn Thắng Anh rể
01906401165

8
17/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.12 Trần Thị Hồng Em dâu
01917501388

6
31/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên    

7.13 Nguyễn Văn Túy Bố vợ
02404900513

2
09/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên

7.14 Bùi Thị Hải Mẹ vợ
03115100895

8
09/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Phan Đình Phùng, 
Thái Nguyên

8 Lê Anh Tân  
Phó Tổng 
Giám đốc

04407800124
4

23/01/2018
Cục CS QLHC về 

TTXH
     

8.1 Lê Hồng Đào   Bố đẻ
04403700002

0
04/12/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH

Tổ dân phố 11, Đồng 
Sơn, Đồng Hới, QT

   

8.2 Nguyễn Thị Trà   Đã mất        

8.3 Lê Thị Lệ Sơn   Vợ 44178001200  
P508-C4, Trung tự, 
Đống Đa, Hà Nội

   

8.4 Lê Thị Hồng Vân   Con gái -    
P508-C4, Trung tự, 
Đống Đa, Hà Nội

   

8.5 Lê Hồng Ngọc   Con gái -  
P508-C4, Trung tự, 
Đống Đa, Hà Nội

   

8.6 Lê Anh Kiên   Anh trai Còn nhỏ 02/07/2021 Cục CS QLHC về P508-C4, Trung tự,    
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
TTXH Đống Đa, Hà Nội

8.7 Lê Xuân Thành   Anh trai 201741601 10/07/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH 
Nguyễn Công Trứ, 
Sơn Trà, Đà Nẵng

   

8.8 Lê Thị Hồng Thanh   Chị gái 194022227 11/11/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Đồng Sơn, Đồng Hới, 

Quảng Trị
   

8.9 Lê Thị Hồng Thảo Em gái 194061555 28/05/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
Đồng Sơn, Đồng Hới, 

Quảng Trị
8.10 Lê Anh Kiên Con trai  Còn nhỏ

8.11 Lê Văn Môn Bố vợ 
03804600007

2
09/01/2023

Cục CS QLHC về 
TTXH

8.12 Lê Thị Thật Mẹ vợ
03114700049

5
04/12/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH

9.
Nguyễn Minh 
Thành

 
Phó Tổng 
Giám đốc

03108200076
2

16/09/2021
Cục CS QLHC về 

TTXH
 Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Minh Khai, HP

   

9.1
Nguyễn Minh 
Khuông

  Bố đẻ
03104400082

3
07/06/2019

Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Minh Khai, HP

   

9.2 Bùi Thị Kim Thoa   Mẹ đẻ
03115300308

2
07/06/2019

Cục CS QLHC về 
TTXH 

Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Minh Khai, HP

   

9.3 Phùng Phương Thúy   Vợ
03118400115

8
30/12/2014

Cục CS QLHC về 
TTXH 

Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Minh Khai, HP

   

9.4 Nguyễn Duy Khánh   Con trai Còn nhỏ  
Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Minh Khai, HP

   

9.5 Nguyễn Minh Lâm   Con trai Còn nhỏ  
Số 11/92 Trần Quang 
Khải, Minh Khai, HP

   

9.6
Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy

  Chị gái
03117600588

8
14/03/2019

Cục CS QLHC về 
TTXH 

Số 8/73 Điện Biên 
Phủ, Minh Khai, HP

   

9.7
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

  Chị gái 031060153 13/06/2009
Cục CS QLHC về 
TTXH 

Số 8/73 Điện Biên 
Phủ, Minh Khai, HP    

9.8
Nguyễn Thị Kim 
Trung

Mẹ vợ
03116101344

2
09/01/2022

Cục CS QLHC về Số 8/73 Điện Biên 
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
TTXH Phủ, Minh Khai, HP

9.9 Phùng Văn Cử Bố vợ
03105401412

7
09/01/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH 

Số 8/73 Điện Biên 
Phủ, Minh Khai, HP

9.10 Lê Quang Tuấn Anh rể
02207400768

9
13/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH 

Số 8/73 Điện Biên 
Phủ, Minh Khai, HP

10. Trần Xuân Trường  
Phó Tổng 
Giám đốc

03407600202
2

09/01/2022
Cục CS QLHC về 

TTXH
 Bạch Đằng, Hải 

Phòng
                 2.6

83 
    0,00

054 

10.1 Trần Xuân Trù   Bố đẻ
03404900743

6
01/09/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

xã Tây Đô, tỉnh Hưng 
Yên

   

10.2 Mai Thị Ngoãn   Mẹ đẻ
03414800930

2
01/09/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

xã Tây Đô, tỉnh Hưng 
Yên

   

10.3 Dương Ngọc Đỗ   Bố vợ
03005200226

9
10/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

xã Nam Hưng, tỉnh 
Hải Phòng

   

10.4 Mạc Thị Xuân   Mẹ vợ
03015400325

8
10/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

xã Nam Hưng, tỉnh 
Hải Phòng

   

10.5 Dương Thị Định   Vợ
03018100036

9
22/12/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Bạch Đằng, Hải 
Phòng    

10.6 Trần Dương Bình   Con trai
03020501168

5
10/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Bạch Đằng, Hải 
Phòng    

10.7 Trần Ngọc Ánh   Con gái
03030701185

7
22/12/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Bạch Đằng, Hải 
Phòng    

10.8 Trần Thị Ngoan   Em gái
03417700744

0
12/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Tuệ Tĩnh, Bình Hàn, 
Hải Phòng
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

10.9 Trần Thị Cúc   Em gái
03418300923

4
25/04/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Tây Đô, huyện tỉnh 
Hưng Yên

   

10.10 Nguyễn Đức Kiên   Em rể
03007500586

7
12/08/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Tuệ Tĩnh, Bình Hàn, 
Hải Phòng

   

11. Phạm Quốc Toàn  
Kế toán 
trưởng

03608200028
0

09/05/2021
 Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 8/131 Hùng Duệ 
Vương, Phường 
Hồng Bàng, TP.Hải 
Phòng

               20.0
00 

    0,00
400 

11.1 Phạm Văn Nam   Bố đẻ
03605701495

5
02/07/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Xã Trực Ninh, Tỉnh 
Ninh Bình

   

11.2 Vũ Thị Thơm   Mẹ đẻ
03615901238

9
04/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Xã Trực Ninh, Tỉnh 
Ninh Bình

   

11.3 Ngô Văn Hà   Bố vợ
03605800538

7
01/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Xã Quang Hưng, 
Tỉnh Ninh Bình

   

11.4 Mai Thị Hợi   Mẹ vợ
03616000616

6
01/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Xã Quang Hưng, 
Tỉnh Ninh Bình

   

11.5 Ngô Thị Thùy   Vợ
03618200031

5
09/05/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 8/131 Hùng Duệ 
Vương, Phường 

Hồng Bàng, TP.Hải 
Phòng

   

11.6 Phạm Thanh Dung   Con gái
03130800200

4
27/04/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 8/131 Hùng Duệ 
Vương, Phường 

Hồng Bàng, TP.Hải 
Phòng

   

11.7 Phạm Hải Phương Con gái Không có  

Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 8/131 Hùng Duệ 
Vương, Phường 

Hồng Bàng, TP.Hải 
Phòng
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

11.8 Phạm Thị Liên Em gái
03618500026

0
11/04/2021

Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 8 lô 23 Tổ DP8, 
Phường Hải An, 
TP.Hải Phòng

11.9 Hoàng Trường Minh Em rể
03108600030

3
13/02/2022

Cục CS QLHC về 
TTXH

Số 8 lô 23 Tổ DP8, 
Phường Hải An, 
TP.Hải Phòng

12. Phạm Thị Dung  
Trưởng 
BKS

03017902125
7

17/5/2022
 Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Nhà 115-LK7 thuộc 
lô đất P1-RM2, 
KĐT, CN và DV 
Vsip Hải Phòng, 
Phường Thủy 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng.

               
16.005 

    
0,0032
0 

12.1 Nguyễn Trọng Toản   Chồng
02207301025

1
08/12/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Nhà 115-LK7 thuộc 
lô đất P1-RM2, KĐT, 
CN và DV Vsip Hải 
Phòng, Phường Thủy 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng.

                 
2.083 

    
0,0004
2 

12.2
Nguyễn Thị Nguyệt 
Hà

  Con gái
03030601600

2
22/12/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Nhà 115-LK7 thuộc 
lô đất P1-RM2, KĐT, 
CN và DV Vsip Hải 
Phòng, Phường Thủy 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng.

   

12.3 Nguyễn Trọng Minh   Con trai
03120800768

1
12/02/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Nhà 115-LK7 thuộc 
lô đất P1-RM2, KĐT, 
CN và DV Vsip Hải 
Phòng, Phường Thủy 
Nguyên, Thành phố 
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Hải Phòng.

12.4 Phạm Xuân Lượng   Bố đẻ không có      Đã mất

12.5 Nguyễn Thị Đà   Mẹ đẻ
03014800647

2
20/08/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Phường Chí Linh, 
Thành phố Hải Phòng

12.6 Nguyễn Trọng Toàn   Bố chồng
04004100056

0
25/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Phường Chí Linh, 
Thành phố Hải Phòng    

12.7 Trần Thị Lan   Mẹ chồng
03314900327

1
25/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Phường Chí Linh, 
Thành phố Hải Phòng    

12.8 Phạm Thị Hiền   Chị gái
03017400033

2
05/05/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch Đằng, 
TP Hải Phòng

   

12.9 Trần Văn Phú   Anh  rể
03007100073

7
22/12/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch Đằng, 
TP Hải Phòng

   

12.10 Phạm Thị Duyên   Em gái
03018101369

6
07/10/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Phường Bồ Đề, 
TP.Hà Nội

   

12.11 Vũ Phúc Nghiệp   Em rể
03007901735

8
07/10/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Phường Bồ Đề, 
TP.Hà Nội

   

12.12 Phạm Xuân Dũng   Em trai
03008300224

9
25/12/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch Đằng,    
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
trật tự xã hội TP Hải Phòng

12.13 Đào Thị Hảo   Em dâu
03018602318

5
26/01/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Tổ dân phố 5. 
Phường Bạch Đằng, 
TP Hải Phòng

 
  
- 

12.14 Phạm Xuân Phúc   Em trai
03008300148

2
25/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Phường Chí Linh, 
Thành phố Hải Phòng

   

12.15 Nguyễn Thị Hương   Em dâu
03018300165

8
25/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội
Phường Chí Linh, 
Thành phố Hải Phòng

   

13. Trần Thái Hoàng  
Thành 

viên BKS
03608800007

7
08/06/2014

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Số 39, ngõ 145, phố 
Quan Nhân, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

   

13.1 Trần Du   Bố đẻ

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

   

13.2 Hoàng Thị Kim Anh   Mẹ đẻ

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

   

13.3
Đoàn Thị Thanh 
Thuỷ

  Vợ
03618501373

6
03/04/2020

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Số 39, ngõ 145, phố 
Quan Nhân, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

   

13.4 Trần Minh Châu   Con trai 2023
Số 39, ngõ 145, phố 
Quan Nhân, phường 
Thanh Xuân, Hà Nội

   

13.5 Đoàn Văn Toàn   Bố vợ     P542-CT12C- Khu đô    
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
thị Kim Văn Kim Lũ, 
phường Định Công, 
Hà Nội

13.6 Đoàn Thị Tuyết Mẹ vợ

P542-CT12C- Khu đô 
thị Kim Văn Kim Lũ, 
phường Định Công, 
Hà Nội

14 Nguyễn Thị Huỳnh 
Hoa

Thành 
viên BKS

09217500187
3

12/9/2022

14.1
14.2 Tổng công ty Phát 

điện 2 – CTCP 
(EVNGENCO2)

EVNGEN
CO2 là tổ 
chức có 

liên quan 
của TV 

BKS
09217500187

3

1/7/2021

01 đường Lê Hồng 
Phong, Phường Thới 
An Đông Tp Cần Thơ

14.3 Dương Quốc Vinh Chồng 1800590430 1/7/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

30A/13B Hẻm 14 Lê 
Hồng Phong, phường 
Bình Thủy, Tp Cần 
Thơ

14.4 Dương Kiến Quốc Con trai
08207400018

4
7/7/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

30A/13B Hẻm 14 Lê 
Hồng Phong, phường 
Bình Thủy, quận 
Bình Thủy Tp Cần 
Thơ

14.5 Dương Hải Phương Con gái
09220300050

3 27/7/2017

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

30A/13B Hẻm 14 Lê 
Hồng Phong, phường 
Bình Thủy, quận 
Bình Thủy Tp Cần 
Thơ

14.6 Dương Quốc Bình Cha chồng
09230900943

0
31/1/2024

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Ấp Giá trên, xã Kiểng 
Phước, Gò Công 
Đông, Tỉnh Tiền 
Giang
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

14.7 Tạ Thị Nhạo Mẹ chồng
08204600594

4
4/10/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Ấp Giá trên, xã Kiểng 
Phước, Gò Công 
Đông, Tỉnh Tiền 
Giang

14.8
Nguyễn Thị Bích 
Thủy

Chị ruột
08214700825

9
4/10/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số 02 Lê Hồng 
Phong, phường Bình 
Thủy, quận Bình 
Thủy, Tp Cần Thơ

14.9 Nguyễn Quang Minh Anh ruột
07016400588

7
18/9/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

28/13B Lê Hồng 
Phong, phường Bình 
Thủy, Quận Bình 
thủy tp Cần Thơ

14.10
Nguyễn Thị Bích 
Liên

Chị ruột
09206600113

8
1/5/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

517 Trần Quang 
Diệu, phường An 
Thới, Bình Thủy Tp 
Cần Thơ

14.11 Đặng Hữu Thành Anh rể
07016800006

4
20/5/2023

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

517 Trần Quang 
Diệu, phường An 
Thới, Bình Thủy Tp 
Cần Thơ

14.12 Trần Thị Tuấn Anh Chị Dâu 361139903 27/11/2007

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

28/13B Lê Hồng 
Phong, phường Bình 
Thủy, Quận Bình 
thủy tp Cần Thơ

14.13 Phạm Văn Huynh Anh rể
09217100360

7
10/3/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

Số 02 Lê Hồng 
Phong, phường Bình 
Thủy, quận Bình 
Thủy, Tp Cần Thơ

15 Lê Thị Thủy  
Thành 
viên BKS

03318301261
5

27/10/2023
 Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

90 Trần Thái Tông, 
Hà Nội

   

15.1
Tổng Công ty Điện 
lực TKV

    0104297034  
Số 78 tầng 2 tòa nhà 
Sannam, đường Duy 
Tân, phường Dịch 

  
36.050.000,0
0 

7,21
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội

15.2 Lê Đình Trưởng Bố 03305400275
3

25/04/2021
 Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

98 Khúc Thừa Dụ, 
Hà Nội

15.3 Trần Thị Xuyến Mẹ 03315800364
0

21/04/2021
 Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

98 Khúc Thừa Dụ, 
Hà Nội

15.4 Lê Ngọc Minh Anh trai 03308100008
8

10/03/2015
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

98 Khúc Thừa Dụ, 
Hà Nội

15.5 Hoàng Tiến Hưng Chồng 03107801636
0

10/05/2021
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

90 Trần Thái Tông, 
Hà Nội 

15.6 Hoàng Tiến Anh Con trai 00120905111
9

07/11/2023
 Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

90 Trần Thái Tông, 
Hà Nội 

15.7 Hoàng Thanh Hằng Con gái P02269468 03/07/2023  Cục quản lý XNK
90 Trần Thái Tông, 

Hà Nội 
15.8 Hoàng Tiến Thịnh Bố chồng Đã mất  

15.9 Lê Thị Tuyết Mai Mẹ chồng 00115302563
2

26/04/2022
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

90 Trần Thái Tông, 
Hà Nội 

16 Nguyễn Ngọc Anh  
Thành 

viên BKS
00108402786

8
10/07/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

Thôi 
TVKBS 

24/6/2026 
 

16.1
Tổng Công ty Đầu tư 
và kinh doanh vốn 
nhà nước

    0101992921    

Số 117 đường Trần 
Duy Hưng, phường 
Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

45000000 9,00

16.2 Nguyễn Đăng Lợi   Bố để
03505300151

3
03/06/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

16.3 Lê Thị Minh   Mẹ đẻ
03515500157

7
17/05/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

   

16.4 Nguyễn Thị Hòa Lan   Chị gái
00117801594

3
02/07/2018

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

   

16.5
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

  Chị gái
00118002684

6
05/02/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

   

16.6 Nguyễn Lan Anh   Vợ
00119002158

0
05/07/2019

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

   

16.7 Nguyễn Trọng Chí   con trai    
A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội    

16.8 Nguyễn Trọng Kiên   con trai    
A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội    

16.9
Nguyễn Ngọc Bảo 
Tiên 

con gái    
A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

16.10 Nguyễn Văn Thành Bố vợ
00107002211

6
29/05/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

16.11
Trịnh Thị Lan Mẹ vợ

00117104649
6

05/10/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

A8 Bùi Ngọc Dương, 
HBT, Hà Nội

17 Trần Minh Tâm
Thành 

viên BKS
362516335 27/11/2013

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Số 1A/13, đường 
Nguyễn Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. Long 
Tuyền, TP. Cần Thơ.

Thôi làm TV 
BKS 
24/6/2026

17.1 Trần Thị Thu Phương Vợ
09218200252

7
14/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

Số 1A/13, đường 
Nguyễn Văn Linh, kv 
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
trật tự xã hội Bình Phó A, p. Long 

Tuyền, TP. Cần Thơ.

17.2 Trần Minh Đức Trí Con trai
09220900188

5
22/05/2023

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Số 1A/13, đường 
Nguyễn Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. Long 
Tuyền, TP. Cần Thơ.

17.3 Trần Minh Đức Tín Con trai không có  

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Số 1A/13, đường 
Nguyễn Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. Long 
Tuyền, TP. Cần Thơ.

17.4 Trần Văn Hiếu Bố đẻ
08304600203

5
13/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Số 1A/13, đường 
Nguyễn Văn Linh, kv 
Bình Phó A, p. Long 
Tuyền, TP. Cần Thơ.

17.5 Đặng Thị Thảo Mẹ đẻ
08315100630

6
13/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.6 Trần Thị Lệ Thanh Chị ruột
08316901151

3
08/08/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.7 Trần Thành Long Anh ruột
08307001610

5
08/09/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.8 Phạm Thị Hạnh Chị dâu
08317201136

5
08/11/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

17.9 Trần Ngọc Ẩn Anh ruột
08307200536

5
20/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.10 Phan Thị Thùy Trang Chị dâu
08318701362

4
05/10/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.11 Trần Thị Thu Liễu Chị ruột
08317400546

3
08/10/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.12 Lê Hoài Thu Anh rể
00107502995

9
24/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Phường Bến Tre, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.13 Trần Tấn Kiệt Anh ruột
08307700569

7
07/03/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Phường Bến Tre, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.14 Võ Thị Phí Chị dâu
08317901105

6
07/03/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.15 Trần Trung Kiên Anh ruột
08307901525

7
12/04/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.16 Nguyễn Thị Xuân 
Trang

Chị dâu
08318402040

1
12/04/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Tân Thành Bình, 
Tỉnh Vĩnh Long

17.17 Trần Văn Vụ Bố vợ
03105700650

6
01/11/2023

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

Phường Bến Tre, 
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
trật tự xã hội Tỉnh Vĩnh Long

17.18 Nguyễn Thị Mai Hiên Mẹ vợ
03815800760

6
02/11/2023

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Phường Bến Tre, 
Tỉnh Vĩnh Long

18 Dương Thanh Tùng
Thư ký 
Công ty

03108300604
8

15/3/2024

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

11B/Lê  Văn  Thuyết 
B, Lê chân, Hải Phòng 0

18.1 Nguyễn Thị Hảo Vợ
03018501208

1
11/08/2021 Bộ Công An 

11B/Lê Văn Thuyết 
B, Lê chân, Hải 

Phòng
không

18.2 Dương Gia Bảo Con
03121000671

4
09/03/2023 Bộ Công An 

 11B/Lê Văn Thuyết 
B, Lê chân, Hải 

Phòng
không

18.3  Dương Gia Linh Con Không có Không có
 11B/Lê Văn Thuyết 

B, Lê chân, Hải 
Phòng

không

18.4 Dương Văn Nha Bố ruột
03105501276

3
07/05/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội.

11B/Lê Văn Thuyết 
B, Lê chân, Hải 

Phòng
không

18.5 Vũ Thị Đoan Mẹ ruột
03116101202

1
01/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội.

11B/Lê Văn Thuyết 
B, Lê chân, Hải 

Phòng
không

18.6 Dương Thị Phương 
Thảo

Em gái 
ruột

03118700673
1

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội.

9B/29/139 Ngô Gia 
Tự, An khê 1, 

Phường Hải An, Hải 

không
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
Phòng

18.7 Nguyễn Bá Sen Bố vợ
03006000610

5

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội.

Thôn Tùng Lâm, xã 
Nguyễn Lương Bằng, 
TP Hải Phòng

không

18.8 Đỗ Thị Ngoạt   Mẹ vợ
03015800228

5
10/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội.

Thôn Tùng Lâm, xã 
Nguyễn Lương Bằng, 
TP Hải Phòng

không

19 Lại Đức Linh 1616331
Thư ký 
Công ty

03108701190
5

12/08/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự xã 
hội

Tổ dân phố Đoan 
Lễ, phường Nam 
Triệu, thành phố 

Hải Phòng

Không

19.1 Lại Đức Nam Con
03121100598

8
06/04/2026 Bộ Công An

Tổ dân phố Đoan Lễ, 
phường Nam Triệu, 

thành phố Hải Phòng
Không

19.2 Lại Hoàng Trúc My Con

Tổ dân phố Đoan Lễ, 
phường Nam Triệu, 

thành phố Hải Phòng
Không

19.3 Lại Đức Long Bố ruột
03105900083

6
12/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Tổ dân phố Đoan Lễ, 
phường Nam Triệu, 

thành phố Hải Phòng
5.500

19.4 Lại Thị Tâm Mẹ ruột
03116500657

8
12/08/2021 Bộ Công An

Tổ dân phố Đoan Lễ, 
phường Nam Triệu, 

thành phố Hải Phòng
Không

19.5 Lại Trúc Quỳnh Chị ruột
03118302103
6

03/03/2023
Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

14 meadow field 
avenue, Newcastle 

upon Tyne. NE3 3NT
Không
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ

19.6 Julien Renald 
valentine depierre

Anh rể

14 meadow field 
avenue, Newcastle 

upon Tyne. NE3 3NT
Không

20 Nguyễn Quang Khải
Người  PTQT 
Công ty

 
03107600180

1
31/08/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

01/11/2021 Không

20.1 Nguyễn Hữu Bốn   Bố đẻ
04204600516

0
03/03/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

 Phường An Hải, Hải 
Phòng

Không

20.2 Nguyễn Thị Sim   Mẹ đẻ
03115401542

0
18/09/2022

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội   Không

20.3 Nguyễn Quý Dương   Em trai
03107800227

3
10/10/2018

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

An Hải, Hải Phòng

Không

20.4 Nguyễn Thị Thu 
Hương

  Em gái
03118000173

2
04/12/2018

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

45/151 Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Hoàng 

Mai, Hà Nội 
Không

20.5 Phạm Thị Bích Thủy   Vợ
03417801102

6
20/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Phường An Hải, Hải 
Phòng Không

20.6 Nguyễn Quang Dũng   con trai
03120600186

5
10/04/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Phường An Hải, Hải 
Phòng Không

20.7 Nguyễn Quang Minh   con trai
03121101990

9 
20/10/2025 

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 

Phường An Hải, Hải 
Không
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STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công ty

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ
trật tự xã hội Phòng

20.8 Phạm Văn Tụng   Bố vợ
03404502056

1
19/12/2021

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

Xã Thái An, tỉnh 
Hưng Yên 

Không

20.9 Phạm Thị Miền   Mẹ vợ
03414700126

2
06/07/2016

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

 Xã Thái An, tỉnh 
Hưng Yên 

Không

20.10 Cần Tuấn Anh   Em rể
00107802050

4
04/12/2018

Cục cảnh sát quản 
lý hành chính về 
trật tự xã hội

45/151 Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Hoàng 
Mai, Hà Nội 

Không

PHỤ LỤC 3: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
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STT
Số ký 
hiệu

Ngày văn 
bản

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

1

02/NQ- 
ĐHĐCĐ

24/6/2026
Nội 
dun
g

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
3. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và Kế hoạch đầu tư xây dựng 

cơ bản năm 2026.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (BKS)
7. Thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, 

BKS
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Họp HĐQT định kỳ 6 tháng đầu năm 2026

1
1231/NQ-

NĐHP 
12/03/2026

Nội 
dun
g 

 Đánh giá tình hình thực hiện Quý IV/2025 và cả năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ Quý I/2026 

2
2612/NQ-

NĐHP
07/05/2026

Nội 
dun
g 

 Đánh giá tình hình thực hiện Quý I/2026 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2026 

3
3058/NQ-

NĐHP 
01/06/2026

Nội 
dun
g 

 Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản

1
3558/NQ-

NĐHP
23/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/06/2026 (Lần thứ 29)

2
3559/NQ-

NĐHP
23/06/2026 Nội 

dun
NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 22/06/2026 (Lần thứ 28)
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STT
Số ký 
hiệu

Ngày văn 
bản

Tóm tắt nội dung
g

3
3507/NQ-

NĐHP
21/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 20/06/2026 (Lần thứ 27)

4
3495/NQ-

NĐHP
19/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 30/05/2026 (Lần thứ 25)

5
3258/NQ-

NĐHP
09/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 03/06/2026 (Lần thứ 26)

6
3151/NQ-

NĐHP
04/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 28/05/2026 (Lần thứ 24)

7
3060/NQ-

NĐHP
01/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

8
3059/NQ-

NĐHP
01/06/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ 
phần Nhiệt điện Hải Phòng

9
2850/NQ-

NĐHP
21/05/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

10
2705/NQ-

NĐHP
13/05/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 07/05/2026 (Lần thứ 21)

11 2644/NQ- 11/05/2026 Nội NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 08/05/2026 (Lần thứ 22)
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STT
Số ký 
hiệu

Ngày văn 
bản

Tóm tắt nội dung
NĐHP

dun
g

13
1929/NQ-

NĐHP
14/04/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 07/04/2026 (Lần thứ 18)

14
1936/NQ-

NĐHP
14/04/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 08/04/2026 (Lần thứ 19)

15
1822/NQ-

NĐHP
08/04/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 03/04/2026 (Lần thứ 17)

16
1774/NQ-

NĐHP
07/04/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 31/03/2026 (Lần thứ 15)

17
1789/NQ-

NĐHP
07/04/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 01/04/2026 (Lần thứ 16)

18
1655/NQ-

NĐHP
01/04/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 26/3/2026 (Lần thứ 12)

19
1598/NQ-

NĐHP
31/03/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 26/3/2026 (Lần thứ 13)

20 1599/NQ- 31/03/2026 Nội NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 30/3/2026 (Lần thứ 14)
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STT
Số ký 
hiệu

Ngày văn 
bản

Tóm tắt nội dung
NĐHP

dun
g

21
1411/NQ-

NĐHP
23/03/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 17/3/2026 (Lần thứ 11)

22
1330/NQ-

NĐHP
18/03/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 11/3/2026 (Lần thứ 10)

23
1281/NQ-

NĐHP
17/03/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 10/3/2026 (Lần thứ 9)

24
1232/NQ-

NĐHP
12/03/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 09/3/2026 (Lần thứ 8)

26
1075/NQ-

NĐHP
05/03/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 27/02/2026 (Lần thứ 7)

27
799/NQ-
NĐHP

11/02/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 05/02/2026 (Lần thứ 6.2)

28
798/NQ-
NĐHP

11/02/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 05/02/2026 (Lần thứ 6.1)

29 695/NQ- 06/02/2026 Nội NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 30/01/2026 (Lần thứ 5)
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STT
Số ký 
hiệu

Ngày văn 
bản

Tóm tắt nội dung
NĐHP

dun
g

30
486/NQ-
NĐHP

27/01/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 21/01/2026 (Lần thứ 4)

31
426/NQ-
NĐHP

23/01/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 16/01/2026 (Lần thứ 3)

32
331/NQ-
NĐHP

20/01/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 15/01/2026 (Lần thứ 2)

33
198/NQ-
NĐHP

12/01/2026

Nội 
dun
g

NQ về việc thông qua nội dung xin ý kiến HĐQT ngày 06/01/2026 (Lần thứ 1)
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